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 Bài 4  Cách hỏi địa điểm – Ở cửa hàng tiện lợi – 

 

1. コンビニの中
なか

/Trong cửa hàng tiện lợi  

① 雑誌
ざ っ し

 tạp chí 

② コピー機
き

 máy photocopy 

③ 新聞
しんぶん

 báo 

④ ATM ATM 

⑤ 電子
で ん し

レンジ lò vi sóng 

⑥ レジ quầy thanh toán 

⑦ デザート đồ tráng miệng 

⑧ 牛乳
ぎゅうにゅう

 sữa tươi 

⑨ ペットボトル chai PET 

⑩ おにぎり cơm nắm 

⑪ サンドイッチ bánh mỳ sandwich 

⑫ おべんとう cơm hộp 

⑬ アイスクリーム kem 

⑭ カップめん mì cốc 

⑮ パン bánh mì 

⑯ お菓子
か し

 bánh kẹo 
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04-v0115 

04-v0116 



 

   

 

2. いろいろな文房具
ぶ ん ぼ う ぐ

/Văn phòng phẩm 

 

① ボールペン bút bi 

② びんせん giấy viết thư 

③ ふうとう phong bì 

④ のり hồ dán 

⑤ はさみ kéo 

⑥ メモ帳
ちょう

 sổ ghi chép 

⑦ ホチキス giập ghim 

⑧ じょうぎ thước kẻ 

⑨ セロテープ băng dính trong 
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